(NGÀNH: KẾ TOÁN)
Mẫu 6. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Kế toán
	Số

TT
	Tên sách chuyên khảo/ tạp chí
	Tên tác giả

đơn vị xuất bản
	Nhà xuất bản số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học /học phần

	DANH MỤC SÁCH ĐIỆN TỬ

	1
	22 điều luật Marketing không thể thiếu
	 Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Marketing căn bản 

	2
	50 ý tưởng tối ưu để giữ lấy khách hàng
	Paul R.Timm
	TP. Hồ Chí Minh, 2002
	1
	Quản trị học 

	3
	100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh
	Brain Tracy
	Trẻ, 2000
	1
	Quản trị học 

	4
	Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
	Trần Hoàng Hiệp
	 
	1 
	Kế toán ngân hàng

	5
	Bí quyết kinh doanh trên mạng
	Joe Vitale &  Jo Han Mok
	Lao động & Xã hội, 2007
	1
	Quản trị học 

	6
	Các kỹ thuật trợ giúp ra quyết định
	Tài liệu tham khảo
	 
	1 
	Quản trị học  

	7
	Thẩm định dự án: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2005-2006
	Nguyễn Thị Xinh Xinh dịch
	 
	1
	Quản trị dự án đầu tư 

	8
	Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước-vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu
	Bùi Đức Bền
	2000
	1
	Quản trị hành chính văn phòng

	9
	Báo cáo chuyên đề nhóm 4: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực (Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước)
	Chu Văn Thành
	2000
	1 
	Quản trị hành chính văn phòng 

	10
	Báo cáo chuyên đề nhóm 5: Đánh giá cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính cônng
	Nguyễn Công Nghiệp
	2000
	 1
	Kế toán tài chính doanh nghiệp

	11
	Báo cáo tổng hợp: đánh giá cải cách hành chính nhà nước
	Đinh Duy Hòa
	2000
	 1
	Quản trị hành chính văn phòng 

	12
	Cẩm nang quả trị doanh nghiệp tập 15
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị học 

	13
	Cẩm nang quả trị doanh nghiệp tập 16
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị học 

	14
	Cẩm nang quả trị doanh nghiệp tập 17
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị học 

	15
	Cẩm nang quả trị doanh nghiệp tập 3
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị học 

	16
	Chiến lược cạnh tranh
	Michael E. Porter
	Trẻ, 2009
	 1
	Phân tích hoạt động kinh doanh 

	17
	Chiến lược kinh doanh hiệu quả
	Đại học Harvard
	 
	 1
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	18
	Giáo trình Tài chính Chứng khoán Ngân hàng
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Thị trường chứng khoán

	19
	Chứng khoán: Cổ phiếu & thị trường Tập 1
	Hà Hưng Quốc
	 
	 1
	Thị trường chứng khoán

	20
	Đại cương về tiền tệ
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Lý thuyết tài chính tiền tệ

	21
	Đàm phán trong kinh doanh quốc tế
	Đoàn Thị Hồng Vân
	 2011
	 1
	Giao tiếp kinh doanh 

	22
	Đàm phán trong ngoại thương
	Tài liệu tham khảo
	 2011
	 1
	Giao tiếp kinh doanh 

	23
	Để tiến thân trong công việc: nhân viên trong thế giới phẳng
	Nhóm sức sống mới
	Trẻ, 2008
	 1
	Quản trị tài nguyên nhân sự 

	24
	Để thành công trong đàm phán
	Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Hiệu đinh: Vũ Thai Ha, MBA
	Tp. Hồ Chí Minh, 2007
	 1
	Kỹ năng giao tiếp 

	25
	Điều hành một cuộc họp
	Lưu Trường Văn
	 
	 1
	Kỹ năng giao tiếp 

	26
	Định giá cổ phiếu
	Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2005-2006
	 
	 1
	Toán tài chính 

	27
	Định giá quá cao tỷ giá hối đoái và bảo hộ mậu dịch
	Howard J. Shatz & David G. Tarr, Biên dịch: Kim Chi
	2006
	 1
	Kinh tế tài chính quốc tế

	28
	Định giá trái phiếu
	Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2006-2007
	2007
	 1
	Thị trường chứng khoán 

	29
	English for Business Administration
	 
	 
	 1
	Anh văn chuyên ngành

	30
	Giáo trình  Kinh tế chính trị Mác – Lênin: (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)
	Chu Văn Cấp, …[và những người khác]
	 
	 1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx - Lenin

	31
	Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng)
	Nguyễn Văn Hảo, … [và những người khác]
	 
	 1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx - Lenin

	32
	Giá và chiến lược giá
	Nguyễn Quỳnh Chi
	Trẻ, 2001
	 1
	Tài chính doanh nghiệp 

	33
	Bài giảng: Giải các bài toán tối ưu và thống kê trên Microsoft Excel
	Bùi Thế Tâm
	 
	 1
	Tin học ứng dụng ngành kế toán

	34
	Chuyên đề: Giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	 
	 1
	Giao tiếp kinh doanh 

	35
	Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh
	Hoàng Đức Thân
	Thống kê, 2006
	 1
	Giao tiếp kinh doanh 

	36
	Giáo trình kế hoạch kinh doanh
	Bùi Đức Tuân
	Lao động và Xã hội, 2005
	 1
	Quản trị học 

	37
	Giáo trình kế toán máy
	Nguyễn Văn Tân
	Hà Nội, 2005
	 1
	Nguyên lý kế toán 

	38
	Giáo trình kiểm toán
	Trần Long
	Hà Nội, 2005
	 1
	Kế toán 

	39
	Giáo trình khoa học hàng hoá
	Phan Thị Thuý
	Hà Nội, 2005
	 1
	Marketing căn bản 

	40
	Giáo trình nghiệp vụ thư ký
	Lương Minh Việt
	Hà Nội, 2005
	 1
	Quản trị hành chính văn phòng 

	41
	Giáo trình quản lý dự án đầu tư
	Từ Quang Phương
	Lao động và xã hội, 2005
	 1
	Quản trị dự án đầu tư 

	42
	Quản trị tài chính
	Vũ Quang Kết (chủ biên), Nguyễn Văn Tấn
	Hà Nội, 2007
	 1
	Quản trị tài chính                                                                      & kế toán quản trị 

	43
	Giáo trình thuế: Sách dùng cho sinh viên các ngành kinh tế-kỹ thuật
	Nguyễn Xuân Quảng
	Giao thông vận tải, 2004
	 1
	Báo cáo thuế

	44
	Tài chinh-Tiền tệ
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Lý thuyết tài chính tiền tệ

	45
	Chất lượng toàn diện
	ĐH Kinh tế Đà Nẵng
	 
	 1
	Quản trị hành chính văn phòng 

	46
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
	Bộ Tài chính
	 
	 1
	Nguyên lý kế toán  

	47
	Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh
	David H.BangS.JR
	Lao động và xã hội, 2006
	 1
	Tài chính doanh nghiệp 

	48
	Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX: Dùng trong các trường THCN
	Trần Long chủ biên
	Hà Nội, 2005
	 1
	Khóa luận tốt nghiệp

	49
	Giáo trình kiểm toán 1 và 2
	Đoàn Văn Hoạt, Mai Hoàng Minh
	 
	 1
	Kế toán 1

	50
	Kinh doanh là văn minh
	Tài liệu tham khảo giảng dạy Investvietnam và www.saga.vn
	 
	 1
	Quản trị học 

	51
	Kinh tê Vi mô: Bài tap thực hành 1
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Kinh tế vi mô

	52
	Kinh tế phát triển
	Phan Thúc Huân
	Thống kê, 2006
	 1
	Kinh tế phát triển

	53
	Kỹ năng điều hành hội thảo
	Phan Quốc Việt, Nguyễn Huy Hoàng
	 
	 1
	Giao tiếp kinh doanh 

	54
	Kỹ năng đọc hiệu quả
	Tâm Việt Group
	 
	 1
	Giao tiếp kinh doanh 

	55
	Kỹ năng giảng dạy, học qua trải nghiệm
	Tâm Việt Group
	 
	 1
	Quản trị học 

	56
	Kỹ năng giao quyền
	Tâm Việt Group
	 
	 1
	Quản trị tài nguyên nhân sự 

	57
	Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị tài nguyên nhân sự

	58
	Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
	Phan Quốc Việt, Nguyễn Huy Hoàng
	 
	 1
	Quản trị tài nguyên nhân sự

	59
	Kỹ năng quản lý hồ sơ
	 
	 
	 1
	Quản trị hành chính văn phòng 

	60
	Kỹ năng quản lý thời gian
	Tâm Việt Group
	 
	 1
	Quản trị hành chính văn phòng

	61
	Kỹ năng quản lý xung đột
	Tâm Việt Group
	 
	 1
	Quản trị hành chính văn phòng

	62
	Kỹ năng viết báo cáo
	Tâm Việt Group
	 
	 1
	Quản trị hành chính văn phòng

	63
	Kế hoạch hoá
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị hành chính văn phòng

	64
	Khuếch chương sản phẩm và quảng cáo
	Nguyễn Quỳnh Chi
	Trẻ, 2001
	 1
	Marketing căn bản 

	65
	Làm thế nào để trở thành nhân viên tiếp thị xuất xắc
	Hải Yến
	Lao động và xã hội, 2008
	 1
	Marketing căn bản 

	66
	Làm việc hiệu quả với công cụ to-do list!
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị hành chính văn phòng

	67
	Làn sóng thứ ba: kỷ nguyên mới trong ngành kinh doanh theo mạng
	RICHARD POE, Người dịch : Cù Hoàng Đức
	THẾ GIỚI, 2003
	 1
	Quản trị học 

	68
	Lập kế hoạch kinh doanh
	Tâm Việt Group
	 
	 1
	Quản trị học 

	69
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	Dương Thị Bình Minh, Sử Đình Thành (đồng chủ biên)
	Thống kê, 2004
	 1
	Lý thuyết tài chính tiền tệ

	70
	Chiến lược phát triển cho ngành logistics  Việt Nam đến năm 2010
	Dương Quang Duy
	Tp. Hồ Chí Minh, 2007
	 1
	Quản trị chuỗi cung ứng

	71
	Một số lý thuyết cơ bản mà người quản lý tài chính doanh nghiệp cần nắm bắt
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Tài chính doanh nghiệp 

	72
	Ngân hàng câu hỏi marketing căn bản dành cho đối tượng đại học từ xa
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Marketing căn bản 

	73
	Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về tài chính
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Tài chính doanh nghiệp 

	74
	Ngân hàng đề thi: môn quản lý dự án
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị dự án đầu tư 

	75
	Ngân hàng đề thi hết học phầnhọc phần: quản trị chiến lược
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị chiến lược

	76
	Ngân hàng đề thi hết học phầnhọc phần: quản trị dự án đầu tư
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị dự án đầu tư 

	77
	Ngân hàng đề thi hết học phần: quản trị học
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị học 

	78
	Ngân hàng đề thi hết học phần: quản trị nguồn nhân lực
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị tài nguyên nhân sự 

	79
	Ngân hàng đề thi hết học phần: quản trị sản xuất
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Quản trị điều hành 

	80
	Ngân hàng đề thi hết học phần: thống kê doanh nghiệp
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Nguyên lý thống kê kinh doanh 

	81
	Bài giảng chuyên đề: Ngân hàng thương mại
	Trần Hoàng Ngân
	 
	 1
	Kế toán ngân hàng

	82
	Nghiệp vụ tín dụng cho doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	 
	 1
	Tài chính doanh nghiệp 

	83
	Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới
	Og Mandino, người dịch: thái hùng tâm
	Tp. Hồ Chí Minh, 2006
	 1
	Quản trị học 

	84
	Nguyên lý kế toán
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Nguyên lý kế toán 

	85
	Nguyên tắc và phương pháp thẩm định giá
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Kế toán quản trị 

	86
	Những điều cần nhớ khi thương lượng
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Giao tiếp kinh doanh 

	87
	Những gì người ta không dạy bạn tại trường kinh doanh harvard
	Mark Mc Cormack
	Thống kê , 1994
	 1
	Giao tiếp kinh doanh 

	88
	Những nguyên lý tiếp thị
	Trần Văn Chánh chủ biên
	Thống kê
	 1
	Marketing căn bản 

	89
	Phân tích các báo cáo tài chính công ty: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
	Nguyễn Minh Kiều
	2008
	 1
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 

	90
	Phân tích tài chính
	Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm
	 
	 1
	Kế toán quản trị 

	91
	Đề cương môn học: Phân tích tín dụng và cho vay
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Kế toán ngân hàng

	92
	Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Hành vi người tiêu dùng

	93
	Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
	Phạm Quốc Luyến
	 
	 1
	Phân tích hoạt động kinh doanh 

	94
	Phương thức dẫn đầu thị trường
	MICHAEL TREACY & FRED WIERSEMA, Lê Hồng Dung dịch
	TRẺ, 1995
	 1
	Marketing căn bản 

	95
	Quản lý dự án
	Phan Thế Vinh
	2006
	 1
	Quản trị dự án đầu tư & kế toán quản trị 

	96
	Quản trị chất lượng toàn diện
	ĐH Kinh tế Đà Nẵng
	 
	 1
	Kế toán quản trị 

	97
	Quản trị chuỗi cung ứng
	 
	 
	 1
	Quản trị chuỗi cung ứng

	98
	Ra vào thực thi quyết định
	Phan Quốc Việt, Nguyễn Huy Hoàng
	 
	 1
	Quản trị học 

	99
	Nguyên lý kinh tế học phần vĩ mô
	Hoàng Yến
	2008
	 1
	Kinh tế Vĩ mô

	100
	Sổ tay chứng khoán
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Thị trường chứng khoán 

	101
	Sổ tay tín dụng
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Thị trường chứng khoán 

	102
	Tài chính phát triển thị trường, định chế và chi phí giao dịch: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2005 – 2006
	Biên dịch: Hải Đăng
Hiệu đính: Tự Anh
	 
	 1
	Tài chính doanh nghiệp 

	103
	 Tài chính-Tiền tệ
	 Trần Ái Kết, 
 Phan Tùng Lâm,
 Nguyễn Thị Lương, Đoàn Thị Cẩm Vân, 
 Phạm Xuân Minh
	 
	 1
	Lý thuyết tài chính tiền tệ 

	104
	Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Kinh tế vĩ mô

	105
	Đề cương lịch sử kinh tế quốc dân
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Địa lý kinh tế 

	106
	Tạo động lực làm việc
	Phan Quốc Việt, Nguyễn Huy Hoàng
	 
	 1
	Quản trị tài nguyên nhân sự 

	107
	Tiền tệ-Ngân hàng
	Nguyễn Đăng Đờn
	Thống kê, 2004
	 1
	Lý thuyết tài chính tiền tệ

	108
	Tiền tệ-Ngân hàng
	Nguyễn Minh Kiều
	Thống kê, 2006
	 1
	Lý thuyết tài chính tiền tệ

	109
	Tiền và hoạt động ngân hàng
	Lê Vinh Danh
	Giao thông vận tải, 2009
	 1
	Lý thuyết tài chính tiền tệ

	110
	Tinh hoa quản trị của Druker
	Nguyễn Dương Hiếu
	Trẻ
	 1
	Quản trị học 

	111
	 Tinh thần đồng đội
	Tâm Việt Group
	 
	 1
	Quản trị học 

	112
	Tổng quan về chế độ Kế toán HCSN
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Nguyên lý kế toán 

	113
	Tổng quan về kinh nghiệm: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
	R. M. Bird & O. Oldman, Biên dịch: Kim Chi
	2006
	 1
	Kinh tế vi mô

	114
	Tổng quan về phân tích tài chính: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
	Nguyễn Minh Kiều
	 
	 1
	Kế toán quản trị 

	115
	Tư duy phát triển
	Tâm Việt Group
	 
	 1
	Quản trị học 

	116
	Bài giảng thanh toán và tín dụng quốc tế
	Tài liệu tham khảo
	 
	 1
	Kế toán ngân hàng

	117
	Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z
	Philip Kotler, Lê Hoàng Anh dịch
	Trẻ, 2008
	 1
	Marketing căn bản 

	118
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